
STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
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L
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N
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à
n

h

Hai Sáng 19/8/2024 21/10/2024 1 3 3 A.304

Tư Sáng 21/8/2024 23/10/2024 1 3 3 A.304

Hai Sáng 19/8/2024 21/10/2024 4 6 3 A.304

Tư Sáng 21/8/2024 23/10/2024 4 6 3 A.304

Ba Sáng 20/8/2024 22/10/2024 1 3 3 A.304

Năm Sáng 22/8/2024 24/10/2024 1 3 3 A.304

Ba Sáng 20/8/2024 22/10/2024 4 6 3 A.304

Năm Sáng 22/8/2024 24/10/2024 4 6 3 A.304

Ba Chiều 20/8/2024 22/10/2024 7 9 3 A.304

Năm Chiều 22/8/2024 24/10/2024 7 9 3 A.304

Ba Chiều 20/8/2024 22/10/2024 7 9 3 A.306

Năm Chiều 22/8/2024 24/10/2024 7 9 3 A.306

Hai Chiều 19/8/2024 21/10/2024 7 9 3 A.306

Tư Chiều 21/8/2024 23/10/2024 7 9 3 A.306

2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N2

Đặng Võ Minh Kha 40

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2023-2024_KHÓA 23

(Thực hiện từ ngày 19/8/2024 đến 17/11/2024)

Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40

4 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N4

Đặng Võ Minh Kha 40

3 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N3

Đặng Võ Minh Kha 40

6 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N6

Huỳnh Thuy 40

5 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N5

Đặng Võ Minh Kha 40

7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N7

Huỳnh Thuy 40
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STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N1
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N1
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N1
Huỳnh Luân

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N1
Huỳnh Luân

30
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N1
Trương Châu Long

34
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N1
Trương Châu Long

41
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N1
Trương Châu Long

45
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N1
Nguyễn Trung Kiên

14
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N1
Nguyễn Trung Kiên

26
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N1
Nguyễn Trung Kiên

12 MĐ501189
Chuyên đề 

Front-End
2 90

501_CDDF-E

_HK1.2425_CD23CT.N1
Trương Châu Long 30 Bảy Chiều 24/08/2024 16/11/2024 7 11 5 A.201

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N2
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N2
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N2
Huỳnh Luân

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N2
Huỳnh Luân

30
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N2
Trương Châu Long

34
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N2
Trương Châu Long

41
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N2
Trương Châu Long

45
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N2
Nguyễn Đình Hoàng

14
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N2
Nguyễn Đình Hoàng

26
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N2
Nguyễn Đình Hoàng

17 MĐ501189
Chuyên đề 

Front-End
2 90

501_CDDF-E

_HK1.2425_CD23CT.N2
Trương Châu Long 30 Bảy Chiều 24/08/2024 16/11/2024 7 11 5 A.201

7 11 5 B.202

30

30

Sáng 20/08/2024 12/11/2024 1 5 5 B.202

Chiều 20/08/2024 12/11/2024 7 11 5 B.203

Ba

Ba

19/08/2024 18/11/2024 1 5 5 B.202

Tư Sáng 21/08/2024 06/11/2024 1 5 5 B.203

19/08/2024 5 B.202Chiều 18/11/2024

30

30

30

30

Hai Sáng
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4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

16 MĐ501231
Lập trình giao 

diện web
4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

30

Sáng 22/08/2024 14/11/2024 1 5 5 A.309

Chiều

Năm

Năm

30

22/08/2024 07/11/2024

7 11

MĐ501275
Xây dựng ứng 

dụng đa nền tảng
4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

13 MĐ501007 Thiết kế web 2 3

14 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

4

Tư Chiều 21/08/2024 13/11/2024 7 11 5

15 MĐ501275
Xây dựng ứng 

dụng đa nền tảng

11 MĐ501231
Lập trình giao 

diện web

MĐ501007 Thiết kế web 28 3

9 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

10

A.309

Hai



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
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Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40

T
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Ả
 C

Á
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H

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N3
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N3
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N3
Huỳnh Luân

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N3
Huỳnh Luân

30
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N3
Trương Châu Long

34
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N3
Trương Châu Long

41
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N3
Trương Châu Long

45
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N3
Nguyễn Trung Kiên

14
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N3
Nguyễn Trung Kiên

26
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N3
Nguyễn Trung Kiên

22 MĐ501189
Chuyên đề 

Front-End
2 90

501_CDDF-E

_HK1.2425_CD23CT.N3
Trương Châu Long 30 Bảy Chiều 24/08/2024 16/11/2024 7 11 5 A.201

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N4
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N4
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N4
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N4
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N4
Trương Châu Long

34
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N4
Trương Châu Long

41
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N4
Trương Châu Long

45
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N4
Nguyễn Đình Hoàng

14
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N4
Nguyễn Đình Hoàng

26
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N4
Nguyễn Đình Hoàng

27 MĐ501189
Chuyên đề 

Front-End
2 90

501_CDDF-E

_HK1.2425_CD23CT.N4
Trương Châu Long 30 Bảy Chiều 24/08/2024 16/11/2024 7 11 5 A.202

11/11/2024

Hai Chiều 19/08/2024 04/11/2024

A.309

Hai Sáng 19/08/2024 18/11/2024 1 5 5 A.406

7 11 5 B.203
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1 5 5 A.406

7

25 MĐ501275
Xây dựng ứng 

dụng đa nền tảng
4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

26 MĐ501231
Lập trình giao 

diện web
4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

30

Sáng 20/08/2024 12/11/2024 1 5 5 A.309

Sáng

Ba

Năm 22/08/2024 07/11/2024 1 5 5 B.202
30

21 MĐ501231
Lập trình giao 

diện web
4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

24 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

23 MĐ501007 Thiết kế web 2 3 30

30

Chiều 20/08/2024 12/11/2024 7 11 5 A.407

30

Ba

18 MĐ501007 Thiết kế web 2 3

20 MĐ501275
Xây dựng ứng 

dụng đa nền tảng
4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

30

30

30

Chiều 21/08/2024 06/11/2024 7 11 5 B.203

Chiều 19/08/2024 11 5

Tư

Hai

Tư Sáng 21/08/2024 06/11/2024

19 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 
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Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 
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Ngày bắt 
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Ngày kết 
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Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
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Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40
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Ả
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Á
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H

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N5
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N5
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N5
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N5
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N5
Trương Châu Long

34
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N5
Trương Châu Long

41
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N5
Trương Châu Long

45
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N5
Nguyễn Đình Hoàng

14
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N5
Nguyễn Đình Hoàng

26
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N5
Nguyễn Đình Hoàng

32 MĐ501189
Chuyên đề 

Front-End
2 90

501_CDDF-E

_HK1.2425_CD23CT.N5
Trương Châu Long 30 Bảy Chiều 24/08/2024 16/11/2024 7 11 5 A.202

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N6
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT.N6
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N6
Huỳnh Luân

30
501_LTPHP1

_HK1.2425_CD23CT.N6
Huỳnh Luân

30
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N6
Trương Châu Long

34
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N6
Trương Châu Long

41
501_XDUDĐNT

_HK1.2425_CD23CT.N6
Trương Châu Long

45
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N6
Nguyễn Đình Hoàng

14
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N6
Nguyễn Đình Hoàng

26
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23CT.N6
Nguyễn Đình Hoàng

37 MĐ501189
Chuyên đề 

Front-End
2 90

501_CDDF-E

_HK1.2425_CD23CT.N6
Trương Châu Long 30 Bảy Chiều 24/08/2024 16/11/2024 7 11 5 A.202

30

30

30

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Sáng 19/08/2024 11/11/2024 1 5 5 A.309

Tư Chiều 21/08/2024 06/11/2024 7 11 5 B.202

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

22/08/2024 07/11/2024 1 5 5 B.203

Sáu Chiều 23/08/2024 15/11/2024 7 11 5

08/11/2024 7 11 5 B.203

Hai

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

A.309

Năm

B.202

Sáu Chiều 23/08/2024
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33 MĐ501007 Thiết kế web 2 3 30

Sáng 21/08/2024 06/11/2024 1 5 5 B.202

Sáng 23/08/2024 08/11/2024 1 5 5

30

Tư

Sáu

28 MĐ501007 Thiết kế web 2 3

29 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

30 MĐ501275
Xây dựng ứng 

dụng đa nền tảng
4

31 MĐ501231
Lập trình giao 

diện web
4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

30

30

30

Ba Chiều 20/08/2024 12/11/2024 7 11 5 B.202

Sáng

4MĐ501231
Lập trình giao 

diện web

34 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

35 MĐ501275
Xây dựng ứng 

dụng đa nền tảng
4

36



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
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Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40
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H

30
501_LTJ

_HK1.2425_CD23LM
Trương Như Nhật

30
501_LTJ

_HK1.2425_CD23LM
Trương Như Nhật

30
501_RJS

_HK1.2425_CD23LM
Trương Như Nhật

30
501_RJS

_HK1.2425_CD23LM
Trương Như Nhật

33
501_QLDAA

_HK1.2425_CD23LM
Trương Châu Long Ba Chiều 20/08/2024 01/10/2024 7 11 5 A.406

42
501_QLDAA

_HK1.2425_CD23LM
Trương Châu Long

30
501_LTAnc

_HK1.2425_CD23LM
Phạm Đào Minh Vũ

44
501_LTAnc

_HK1.2425_CD23LM
Phạm Đào Minh Vũ

26
501_LTAnc

_HK1.2425_CD23LM
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_F2

_HK1.2425_CD23LM
Hà Mỹ Trinh

30
501_F2

_HK1.2425_CD23LM
Hà Mỹ Trinh

30
501_TKBB

_HK1.2425_CD23ĐH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKBB

_HK1.2425_CD23ĐH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKAPQC

_HK1.2425_CD23ĐH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKAPQC

_HK1.2425_CD23ĐH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_NTC

_HK1.2425_CD23ĐH.N1

Nguyễn Ngọc 

Bích
Nga

30
501_NTC

_HK1.2425_CD23ĐH.N1

Nguyễn Ngọc 

Bích
Nga

30
501_TK3Dnc

_HK1.2425_CD23ĐH.N1
Trần Nguyễn Anh Chi Ba Sáng 20/08/2024 29/10/2024 1 3 3

60
501_TK3Dnc

_HK1.2425_CD23ĐH.N1
Trần Nguyễn Anh Chi Năm Chiều 22/08/2024 07/11/2024 7 11 5

47 MĐ501191
Chuyên đề kỹ 

thuật in
2 90

501_CĐKTI

_HK1.2425_CD23ĐH.N1
Phạm Thị Hoàng Âu 30 Bảy Sáng 24/08/2024 19/10/2024 1 5 5 A.302

30

30

30

30

Ba

Bảy

Tư

30

Sáng 20/08/2024 12/11/2024 1 5 5 A.406

Sáng 24/08/2024 09/11/2024 1 5
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Năm Sáng 22/08/2024 14/11/2024 1 5 5

Sáng 19/08/2024 04/11/2024 1

46 MĐ501258
Thiết kế 3D 

nâng cao
3

5 A.406

C
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2
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 T
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 M

Á
Y
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H

7 11 5 A.406

7 11 5 A.406

3

39 MĐ501255 React JS 3

MĐ501036 Nghệ thuật chữ 345

MĐ501042 Thiết kế bao bì 3

38 MĐ501243
Lập trình 

JavaScript

5

40 MH501156
Quản lý dự án 

với Agile
3

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

41 MĐ501230

Lập trình 

Android nâng 

cao

4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

42 MĐ501216 Flutter 2 3

44 MĐ501035
Thiết kế ấn 

phẩm quảng cáo
3 5 B.204

43

Chiều 21/08/2024 06/11/2024

Năm Chiều 22/08/2024 07/11/2024

30

30

Hai

B.404

B.102

5 B.204

Tư Sáng 21/08/2024 06/11/2024 1 5

30

30



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

30
501_TKBB

_HK1.2425_CD23ĐH.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKBB

_HK1.2425_CD23ĐH.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKAPQC

_HK1.2425_CD23ĐH.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKAPQC

_HK1.2425_CD23ĐH.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_NTC

_HK1.2425_CD23ĐH.N2
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_NTC

_HK1.2425_CD23ĐH.N2
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_TK3Dnc

_HK1.2425_CD23ĐH.N2
Trần Nguyễn Anh Chi Ba Sáng 20/08/2024 29/10/2024 4 6 3

60
501_TK3Dnc

_HK1.2425_CD23ĐH.N2
Trần Nguyễn Anh Chi Năm Sáng 22/08/2024 07/11/2024 1 5 5

52 MĐ501191
Chuyên đề kỹ 

thuật in
2 90

501_CĐKTI

_HK1.2425_CD23ĐH.N2
Phạm Thị Hoàng Âu 30 Bảy Sáng 24/08/2024 19/10/2024 1 5 5 A.302

30
501_TKBB

_HK1.2425_CD23ĐH.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKBB

_HK1.2425_CD23ĐH.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKAPQC

_HK1.2425_CD23ĐH.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKAPQC

_HK1.2425_CD23ĐH.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_NTC

_HK1.2425_CD23ĐH.N3

Nguyễn Ngọc 

Bích
Nga

30
501_NTC

_HK1.2425_CD23ĐH.N3

Nguyễn Ngọc 

Bích
Nga

30
501_TK3Dnc

_HK1.2425_CD23ĐH.N3
Trần Nguyễn Anh Chi Hai Chiều 19/08/2024 28/10/2024 7 9 3

60
501_TK3Dnc

_HK1.2425_CD23ĐH.N3
Trần Nguyễn Anh Chi Sáu Chiều 23/08/2024 08/11/2024 7 11 5

57 MĐ501191
Chuyên đề kỹ 

thuật in
2 90

501_CĐKTI

_HK1.2425_CD23ĐH.N3
Phạm Thị Hoàng Âu 30 Bảy Sáng 24/08/2024 19/10/2024 1 5 5 A.302

30

30

C
D

2
3

Đ
H

.N
2

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A
T

H
IẾ

T
 K

Ế
 Đ

Ồ
 H

Ọ
A

B.204

11 5

30 Năm Sáng 22/08/2024 07/11/2024 1 5 5

B.404

30 B.102

30 Tư Chiều 21/08/2024 06/11/2024 7 11 5

Bảy Chiều

49

50 MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3

51 MĐ501258
Thiết kế 3D 

nâng cao
3

5

30 Hai Chiều 19/08/2024 11/11/2024 7

MĐ501035
Thiết kế ấn 

phẩm quảng cáo
3

MĐ501042 Thiết kế bao bì 3

MĐ501258
Thiết kế 3D 

nâng cao
3

MĐ501042 Thiết kế bao bì

48

56

C
D

2
3

Đ
H

.N
3

55

53 3

54 MĐ501035
Thiết kế ấn 

phẩm quảng cáo
3

MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3

B.204

30 Ba Chiều 20/08/2024 12/11/2024 7 11

30 Sáu Sáng 23/08/2024 08/11/2024 1 5 5

B.204

B.204

B.102

24/08/2024 09/11/2024 7 11 5 B.404



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

30
501_CCNA3

_HK1.2425_CD23TM
Ngô Quốc Huy

49
501_CCNA3

_HK1.2425_CD23TM
Ngô Quốc Huy

11
501_CCNA3

_HK1.2425_CD23TM
Ngô Quốc Huy

15
501_CĐQTMHT

_HK1.2425_CD23TM
Dương Hiển Thuận Ba Sáng 20/08/2024 29/10/2024 1 3 3 A.207

90
501_CĐQTMHT

_HK1.2425_CD23TM
Dương Hiển Thuận

15
501_CĐQTHTM

_HK1.2425_CD23TM
Dương Hiển Thuận Ba Sáng 20/08/2024 29/10/2024 4 6 3 A.207

90
501_CĐQTHTM

_HK1.2425_CD23TM
Dương Hiển Thuận

30
501_HTGSM

_HK1.2425_CD23TM
Dương Hiển Thuận

30
501_HTGSM

_HK1.2425_CD23TM
Dương Hiển Thuận

30
501_AH&ĐTĐM

_HK1.2425_CD23TM
Bùi Duy Cương

30
501_AH&ĐTĐM

_HK1.2425_CD23TM
Bùi Duy Cương

30
501_KDTMĐT

_HK1.2425_CD23TD
Lìu Cẩm Binh

14
501_KDTMĐT

_HK1.2425_CD23TD
Lìu Cẩm Binh

71
501_KDTMĐT

_HK1.2425_CD23TD
Lìu Cẩm Binh

60
501_LT PHP

_HK1.2425_CD23TD
Võ Đào Thị Hồng Tuyết Hai Sáng 19/08/2024 04/11/2024 1 5 5 B.203

45
501_LT PHP

_HK1.2425_CD23TD
Võ Đào Thị Hồng Tuyết

65 MĐ502128

Chuyên đề phân 

tích thiết kế quy 

trình nghiệp vụ 

doanh nghiệp

3 135
501_CĐPTTKQTNVDN

_HK1.2425_CD23TD
Võ Đào Thị Hồng Tuyết 30 Ba Sáng 20/08/2024 12/11/2024 1 5 5 A.401

30

30

45
501_TKHTTMĐT

_HK1.2425_CD23TD
Võ Đào Thị Hồng Tuyết Bảy Sáng 24/08/2024 19/10/2024 1 5 5 A.401

45
501_TKHTTMĐT

_HK1.2425_CD23TD
Võ Đào Thị Hồng Tuyết

MH502020
Thanh toán 

quốc tế
3

502_TTQT_HK1_2425

_CD23LG.TD
Trần Thị Phương Mai Năm Sáng 22/8/2024 07/11/2024 1 5 5 A.205

6 6 B.402
30

Ảo hóa và Điện 

toán đám mây
3

11 5 B.201

22/08/2024 07/11/2024 7 11

67 MĐ501266

Thiết kế hệ 

thống Thương 

mại điện tử

4

61 MĐ501219
Hệ thống giám 

sát mạng
3

62

T
R

U
Y

Ề
N

 T
H

Ô
N

G
 &

 M
Ạ

N
G

 M
Á

Y
 T

ÍN
H

C
D

2
3

T
M

63 MH502140

Kinh doanh 

Thương mại 

điện tử

4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

59 MĐ501197
Chuyên đề Quản 

trị hạ tầng mạng 
3

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

60 MĐ501199

Chuyên đề Quản 

trị hệ thống 

mạng Windows

3

30

30

C
D

2
3

T
D

T
H

Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I Đ
IỆ

N
 T

Ử

66

4CCNA3MĐ50118258

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

MĐ501179

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

64 MĐ501233 Lập trình PHP 5

B.201

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

7 11 5 B.403Chiều

20/08/2024 12/11/2024 7

1

Bảy

Ba Chiều

ChiềuNăm 5

24/8/2024 19/8/2024

Năm Sáng 22/08/2024 14/11/2024

30

30

30

30

30



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

30
501_XLTHS

_HK1.2425_CD23CM
Nguyễn Tấn Kiệt

30
501_XLTHS

_HK1.2425_CD23CM
Nguyễn Tấn Kiệt

15
501_SCL

_HK1.2425_CD23CM
Trần Thanh Hậu

64
501_SCL

_HK1.2425_CD23CM
Trần Thanh Hậu

41
501_SCL

_HK1.2425_CD23CM
Trần Thanh Hậu

30
501_TSL

_HK1.2425_CD23CM
Nguyễn Tấn Kiệt

30
501_TSL

_HK1.2425_CD23CM
Nguyễn Tấn Kiệt

30
501_TKGDĐK

_HK1.2425_CD23CM
Phan Thị Ngọc Sương

34
501_TKGDĐK

_HK1.2425_CD23CM
Phan Thị Ngọc Sương

41
501_TKGDĐK

_HK1.2425_CD23CM
Phan Thị Ngọc Sương

30
501_QTM

_HK1.2425_CD23CM
Lê Anh Tuấn

30
501_QTM

_HK1.2425_CD23CM
Lê Anh Tuấn

30
501_TTM

_HK1.2425_CD23TT
Lê Kha

30
501_TTM

_HK1.2425_CD23TT
Lê Kha

30
501_NAVXLA

_HK1.2425_CD23TT
Phạm Tiến Đạt

30
501_NAVXLA

_HK1.2425_CD23TT
Phạm Tiến Đạt

30
501_TKĐH3D

_HK1.2425_CD23TT
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_TKĐH3D

_HK1.2425_CD23TT
Trần Nguyễn Anh Chi

45
501_XLHK

_HK1.2425_CD23TT
Đặng Văn Lực

30
501_XLHK

_HK1.2425_CD23TT
Đặng Văn Lực

77 MĐ501207

Chuyên đề 

truyền thông và 

sự kiện

3 135
501_CĐTTVSK

_HK1.2425_CD23TT
Lê Thị Hồng Ngọc 30 Năm Chiều 22/8/2024 07/11/2024 7 11 5 A.207

T
R

U
Y

Ề
N

 T
H

Ô
N

G
 Đ

A
 P

H
Ư

Ơ
N

G
 T

IỆ
N

73

69 MĐ501256 Sữa chữa laptop 4

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T
 M

Á
Y

 T
ÍN

H

C
D

2
3

C
M

72 MĐ501110 Quản trị mạng 3

71 MĐ501265
Thiết kế giao 

diện điều khiển
4

68

06/11/2024 7

21/08/2024 13/11/2024

6 6 B.301

B.3011 5 5

11 5

3

MĐ501276 Xử lý hậu kỳ 4

MĐ501285
Truyền thông 

Marketing

74 MĐ501245
Nhiếp ảnh và xử 

lý hình ảnh

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

C
D

2
3

T
T

3

70 MĐ501284 Truyền số liệu 3

MĐ501277
Xử lý tín hiệu số 

(DSP)
3

75 MĐ501262
Thiết kế đồ họa 

3D
3

76

09/11/2024 7

22/08/2024

B.301

14/11/2024 1

30 Ba Chiều 20/08/2024 12/11/2024 7 11 5 B.102

30 Hai Sáng 19/08/2024 11/11/2024 1 5 5

30 Tư Sáng 21/8/2024 06/11/2024 7 11 5

30

30

30

30

30 Tư Chiều

Sáng

21/08/2024

09/11/2024

Bảy Chiều 24/08/2024

Bảy Sáng 24/08/2024

Năm Sáng

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

11 5 B.103

Tư

5

B.403

B.102

B.301

1 5

30



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

45
501_HTQLND

_HK1.2425_CD23TW
Lìu Cẩm Binh Sáu Sáng 23/08/2024 18/10/2024 1 5 5 A.401

45
501_HTQLND

_HK1.2425_CD23TW
Lìu Cẩm Binh

45
501_LTWĐVPHP

_HK1.2425_CD23TW
Huỳnh Luân

14
501_LTWĐVPHP

_HK1.2425_CD23TW
Huỳnh Luân

26
501_LTWĐVPHP

_HK1.2425_CD23TW
Huỳnh Luân

30
501_LTJ

_HK1.2425_CD23TW
Trương Như Nhật

30
501_LTJ

_HK1.2425_CD23TW
Trương Như Nhật

45
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23TW
Nguyễn Đình Hoàng

14
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23TW
Nguyễn Đình Hoàng

26
501_LTGDW

_HK1.2425_CD23TW
Nguyễn Đình Hoàng

82 MĐ501189
Chuyên đề 

Front-End
2 90

501_CDDF-E

_HK1.2425_CD23TW
Trương Châu Long 30 Bảy Chiều 24/08/2024 19/10/2024 7 11 5 A.202

15
501_QTWVM

_HK1.2425_CD23TW
Lê Anh Tuấn

33
501_QTWVM

_HK1.2425_CD23TW
Lê Anh Tuấn

42
501_QTWVM

_HK1.2425_CD23TW
Lê Anh Tuấn

30

30

30

30

15

60

45

30

30

15

30

Sáng 21/08/2024 23/10/2024 1 5 5 B.201

B.202

30

Sáu Chiều 23/08/2024 08/11/2024 7 11 5

A.406

30 Ba Chiều 20/08/2024

83 MĐ501254

Quản trị 

WebServer và 

MailServer

3

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 T
R

A
N

G
 W

E
B

C
D

2
3

T
W

78 MĐ501220

Hệ thống quản 

lý nội dung 

(CMS)

4

79 MĐ501237
Lập trình web 

động với PHP
4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

80 MĐ501243
Lập Trình 

JavaScript
3

81

12/11/2024 7 11 5 A.309

Hai Chiều 19/08/2024 04/11/2024

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

MĐ501231
Lập trình giao 

diện web 
4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

7 11 5

Tư

A.3013
502_TTMTH_HK1_2425

_CD23MK.QT
Trần Ngọc Chiêu Đăng Hai Sáng 19/8/2024 04/11/2024 1 5 5

C
D

2
3

Q
T

Q
U

Ả
N

 T
R

Ị K
IN

H
 D

O
A

N
H

85 MĐ502053
Dựng phim với 

Adobe Premiere
3

502_DPVAP_HK1_2425

_CD23QT
Trần Ngọc Chiêu Đăng Tư Sáng 21/8/2024

MĐ502188
Content 

Marketing
3

502_CM_HK1_2425

_CD23QT
Nguyễn Hoài Phong

MH50205284

Truyền thông 

marketing tích 

hợp

30

30

30

Bảy

06/11/2024 1 5 5 B.102

86 MĐ502135

SEO - Tối ưu 

hóa công cụ tìm 

kiếm

4

502_STUHCCTK_HK1_

2425

_CD23QT

Võ Đào Thị Hồng Tuyết
Năm Chiều 22/8/2024 14/11/2024 7 12 6 B.203

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Sáng 24/8/2024 09/11/2024 1 5 5 A.301

88 MH502167
Thương mại 

điện tử
2

502_TMĐT_HK1_2425

_CD23MK.QT
Lư Quốc Tuấn Hai Chiều 19/8/2024 14/10/2024 7 11 5 A.301

87



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

15 Ba Sáng 20/08/2024 29/10/2024 1 5 5

90 Sáu Chiều 23/08/2024 01/11/2024 7 11 5

15

30

30

30

30

30

90

30

30

30

30

15

30

45

30

30

30

30

MĐ502078
Đồ họa ứng 

dụng
4

501_ĐHUD

_HK1.2425_CD23MK
Lê Thụy Đoan Trang 30

Hai Sáng 19/8/2024 04/11/2024 1

B.404

C
D

2
3

M
K

M
A

R
K

E
T

IN
G

90 MH502167
Thương mại 

điện tử
2

502_TMĐT_HK1_2425

_CD23MK.QT
Lư Quốc Tuấn Hai Chiều 19/8/2024 14/10/2024 7 11 5 A.301

MH502052

Truyền thông 

marketing tích 

hợp

3
502_TTMTH_HK1_2425

_CD23MK.QT

89

93 MH502034

Tiếng anh 

chuyên ngành 

Logistics

3
502_TACNL_HK1_2425

_CD23LG
Nguyễn Đăng Khoa

5 5 A.301

92 MĐ502133

Kỹ thuật quay 

và dựng phim 

quảng cáo

5
502_TTMTH_HK1_2425

_CD23MK
Trần Ngọc Chiêu Đăng

Tư Chiều 21/8/2024 06/11/2024 7 11 5 B.102

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Trần Ngọc Chiêu Đăng

5 A.205

C
D

2
3

L
G

5 A.205

Sáng 22/8/2024 07/11/2024 1 5 5 A.205

Tư Sáng 21/8/2024 06/11/2024 1 5

5

L
O

G
IS

T
IC

S

94 MH502123

Vận tải và giao 

nhận hàng hóa 

xuất nhập khẩu

3

502_VTVGNHHXNK_H

K1_2425

_CD23LG

Nguyễn Thị Thanh Huyền Bảy Chiều 24/8/2024 09/11/2024 7 11 5 A.205

95 MH502153

Nghiệp vụ quản 

lý kho xuất nhập 

khẩu

3

502_NVQLKXNK_HK1

_2425

_CD23LG

Phạm Ngọc

Hai Sáng 19/8/2024 04/11/2024 1 5

MH502020
Thanh toán 

quốc tế
3

502_TTQT_HK1_2425

_CD23LG.TD
Trần Thị Phương Mai Năm

Phương
Ba sáng 20/8/2024 15/10/2024 1

5 A.20597 MĐ502044
Nghiệp vụ thủ 

tục hải quan
3

502_NVTTHQ_HK1_24

25

_CD23LG

Nguyễn Đăng Khoa

91

96



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2425

_CD23.N1

Đặng Võ Minh Kha 40

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

30

30

15 Hai Sáng 19/8/2024 02/09/2024 1 5 5 A.407

60 Tư Sáng 21/8/2024 06/11/2024 1 5 5 A.407

45

30

30

30

30

45

30

30

98 MH502164
Tài chính ứng 

dụng
3

502_TCUD_HK1_2425

_CD23KT
Trần Thị Phương Mai Ba Sáng 20/8/2024 05/11/2024 1 5 5 A.306

C
D

2
3

K
T

K
Ế

 T
O

Á
N

99 MĐ502136 Sổ sách kế toán 4
502_SSKT_HK1_2425

_CD23KT
Phạm Thị Hoàng

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

100 MH502137 Kế toán quản trị 3
502_KTQT_HK1_2425

_CD23KT
Lư Quốc Tuấn Tư Chiều 21/8/2024 A.304

101 MĐ502134
Phần mềm kế 

toán ảo
4

502_PMKTA_HK1_2425

_CD23KT
Võ Thị Hiền Nhi

Năm Sáng 22/8/2024 14/11/2024 1 5 5 A.406

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Sáu Sáng 23/8/2024 08/11/2024 1 5 5 A.309102 MĐ502065
Lập và phân tích 

báo cáo tài chính
3

502_LVPTBCTC_HK1_

2425

_CD23KT

Phạm Thị Hoàng

13/11/2024 7 11 5


